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         1. Đại học Giáo dục Tiểu học (52140202)

1 13004583 BÙI THỊ AN 19/01/1999 NỮ 1 C19 21.25 1.50 22.75 52140202

2 15008736 NGUYỄN LIÊN ANH 15/08/1999 NỮ 1 C00 22.25 1.50 23.75 52140202

3 15001748 NGUYỄN THỊ KIM ANH 11/10/1999 NỮ 2 C19 20.00 0.50 20.50 52140202

4 15003339 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 13/11/1999 NỮ 1 C19 20.00 1.50 21.50 52140202

5 15009001 PHÍ HOÀNG ANH 05/09/1999 NAM 1 C19 20.00 1.50 21.50 52140202

6 15005285 TỐNG LAN ANH 23/05/1999 NỮ 1 C00 17.50 1.50 19.00 52140202

7 15006129 TRẦN QUỲNH ANH 29/11/1999 NỮ 1 C00 24.50 1.50 26.00 52140202

8 15002931 TRỊNH THỊ VÂN ANH 31/07/1999 NỮ 2 C00 19.25 0.50 19.75 52140202

9 16005777 NGUYỄN MINH ÁNH 20/11/1999 NỮ 2NT D01 18.75 1.00 19.75 52140202

10 16008920 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 09/09/1999 NỮ 1 C19 20.25 1.50 21.75 52140202

11 02009219 PHAN HOÀNG BẢO 17/05/1998 NAM 3 C19 20.25 0.00 20.25 52140202

12 15005307 TẠ THỊ THANH BÌNH 29/03/1999 NỮ 1 C00 18.00 1.50 19.50 52140202

13 15007460 ĐÀO KHÁNH CHI 27/02/1999 NỮ 1 D01 19.00 1.50 20.50 52140202

14 15006392 ĐINH THỊ VIỆT CHINH 20/06/1999 NỮ 01 1 C19 16.00 3.50 19.50 52140202

15 15008746 NGUYỄN HÀ VIỆT CHINH 22/01/1998 NỮ 1 C00 18.75 1.50 20.25 52140202

16 08004163 MA SEO DINH 10/06/1999 NỮ 01 1 C00 18.75 3.50 22.25 52140202

17 15004472 LÊ NGUYỄN KIỀU DUYÊN 21/02/1999 NỮ 1 A00 20.75 1.50 22.25 52140202

18 37007023 VÕ TRẦN KỲ DUYÊN 24/10/1999 NỮ 2NT C00 18.75 1.00 19.75 52140202

19 15001776 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 17/08/1999 NỮ 2 C19 20.25 0.50 20.75 52140202

20 15003430 TRẦN THỊ THU HÀ 16/08/1999 NỮ 1 D01 21.75 1.50 23.25 52140202

21 48001010 NGUYỄN ANH HẢI 29/06/1986 NAM 2 C00 22.75 0.50 23.25 52140202

22 15011445 HÀ THỊ KIM HẢO 22/01/1999 NỮ 1 C00 20.75 1.50 22.25 52140202

23 47002031 NGUYỄN THỊ HẢO 09/09/1999 NỮ 1 C00 17.00 1.50 18.50 52140202

24 15004186 HÀ THỊ THU HẰNG 05/01/1999 NỮ 1 C19 19.50 1.50 21.00 52140202

25 15004852 HOÀNG THỊ MỸ HẰNG 22/01/1999 NỮ 1 C19 17.25 1.50 18.75 52140202

26 15005940 LƯU THỊ THU HẰNG 29/05/1999 NỮ 1 A00 17.25 1.50 18.75 52140202

27 15003455 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 28/03/1999 NỮ 1 D01 21.75 1.50 23.25 52140202

28 15000605 BÙI THANH HIỀN 29/08/1998 NỮ 1 C00 20.25 1.50 21.75 52140202

29 15004862 ĐẶNG THỊ HIỀN 15/08/1999 NỮ 1 C19 16.75 1.50 18.25 52140202

30 15004198 NGUYỄN THỊ HIỀN 28/01/1999 NỮ 1 C19 20.00 1.50 21.50 52140202

31 15000616 TRẦN THANH HIỀN 20/09/1999 NỮ 2 A00 18.50 0.50 19.00 52140202

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
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32 15001183 LƯU THỊ THANH HOA 22/11/1999 NỮ 2 D01 21.00 0.50 21.50 52140202

33 16000246 TRẦN THỊ THANH HOA 03/10/1998 NỮ 2NT D01 18.25 1.00 19.25 52140202

34 05000125 VÀNG THỊ HOA 07/08/1999 NỮ 01 1 C19 20.75 3.50 24.25 52140202

35 15003484 PHAN THỊ HOÀN 27/06/1999 NỮ 1 C00 17.75 1.50 19.25 52140202

36 15011095 TRẦN THỊ HOÀN 12/01/1999 NỮ 1 C00 20.50 1.50 22.00 52140202

37 15005471 BÙI MINH HOÀNG 01/04/1999 NAM 1 C00 19.25 1.50 20.75 52140202

38 05001288 BÙI HẠNH HỒNG 04/06/1999 NỮ 1 C00 21.00 1.50 22.50 52140202

39 15011796 HÀ THỊ LẠC HỒNG 25/11/1999 NỮ 01 1 D01 18.25 3.50 21.75 52140202

40 15007013 CAO THỊ KIM HỢP 28/11/1999 NỮ 2NT C19 20.00 1.00 21.00 52140202

41 15002487 NGUYỄN KIM HUỆ 20/02/1999 NỮ 2 C19 20.00 0.50 20.50 52140202

42 02052621 VÕ QUỐC HUY 18/06/1999 NAM 2 C19 18.25 0.50 18.75 52140202

43 15006533 HOÀNG THỊ HUYỀN 24/09/1999 NỮ 1 C19 16.50 1.50 18.00 52140202

44 15005967 HOÀNG THỊ THU HUYỀN 10/09/1999 NỮ 1 C19 20.00 1.50 21.50 52140202

45 15003937 LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN 18/08/1999 NỮ 2NT D01 20.00 1.00 21.00 52140202

46 15005969 LÊ THỊ THANH HUYỀN 08/10/1999 NỮ 1 C19 20.00 1.50 21.50 52140202

47 15010810 NGUYỄN THỊ HUYỀN 06/08/1999 NỮ 1 C19 20.75 1.50 22.25 52140202

48 15002515 TÔ PHƯƠNG HUYỀN 18/11/1999 NỮ 2 D01 21.25 0.50 21.75 52140202

49 15004891 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 02/08/1999 NỮ 1 C00 21.75 1.50 23.25 52140202

50 15005528 TRẦN VĂN HƯNG 21/04/1999 NAM 1 C19 18.25 1.50 19.75 52140202

51 15005538 NGUYỄN THANH HƯƠNG 01/12/1999 NỮ 1 A00 19.50 1.50 21.00 52140202

52 15011135 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 09/05/1999 NỮ 1 C19 23.50 1.50 25.00 52140202

53 15008298 PHAN THU HƯƠNG 25/08/1999 NỮ 1 A00 16.50 1.50 18.00 52140202

54 15011824 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 19/12/1999 NỮ 01 1 C00 18.50 3.50 22.00 52140202

55 15003958 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 08/08/1999 NỮ 2NT C19 22.75 1.00 23.75 52140202

56 15007067 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 23/01/1999 NỮ 2NT D01 21.25 1.00 22.25 52140202

57 15005554 LƯƠNG HỒNG KHUYÊN 03/09/1999 NỮ 1 C19 16.75 1.50 18.25 52140202

58 05002162 GIÀNG VĂN KÍNH 05/10/1999 NAM 01 1 C00 19.00 3.50 22.50 52140202

59 15004586 LÊ THỊ LAN 11/09/1999 NỮ 1 C00 16.50 1.50 18.00 52140202

60 15009176 HOÀNG THỊ THÙY LINH 27/08/1999 NỮ 1 A00 17.00 1.50 18.50 52140202

61 15003977 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 10/01/1999 NỮ 2NT D01 21.00 1.00 22.00 52140202

62 15003978 NGUYỄN THỊ KIM LINH 31/01/1999 NỮ 1 C00 25.25 1.50 26.75 52140202

63 15011174 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 15/10/1999 NỮ 1 C00 18.75 1.50 20.25 52140202

64 15006253 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 04/04/1999 NỮ 1 C19 19.25 1.50 20.75 52140202

65 15009185 PHẠM KHÁNH LINH 05/10/1999 NỮ 1 C00 22.25 1.50 23.75 52140202

66 01038432 NGUYỄN THỊ LOAN 09/05/1999 NỮ 2 C19 19.75 0.50 20.25 52140202

67 15003999 TRẦN THỊ LƯỢNG 19/07/1999 NỮ 1 C19 19.75 1.50 21.25 52140202

68 09006378 GIÀNG THỊ PHƯƠNG MAI 21/04/1998 NỮ 01 1 C00 21.50 3.50 25.00 52140202
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69 15012256 NGUYỄN THỊ MINH 16/12/1999 NỮ 01 1 C00 18.75 3.50 22.25 52140202

70 15007159 NGUYỄN THỊ MƠ 28/03/1999 NỮ 2NT C19 21.00 1.00 22.00 52140202

71 02015570 NGUYỄN THỊ THANH MƠ 12/01/1999 NỮ 3 C00 20.75 0.00 20.75 52140202

72 09006388 GIÀNG THỊ MỪNG 22/10/1995 NỮ 01 1 C19 22.25 3.50 25.75 52140202

73 15000244 PHẠM THỊ QUỲNH NGA 16/01/1999 NỮ 2 C00 22.25 0.50 22.75 52140202

74 15007197 LÊ THỊ HỒNG NGỌC 03/06/1999 NỮ 2NT D01 21.50 1.00 22.50 52140202

75 15006673 PHAN THỊ THANH NGỌC 28/07/1999 NỮ 1 C00 17.50 1.50 19.00 52140202

76 15003648 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 06/08/1999 NỮ 1 C00 17.25 1.50 18.75 52140202

77 05002019 ĐẶNG THỊ NHI 11/03/1998 NỮ 01 1 C19 17.00 3.50 20.50 52140202

78 15007651 LÊ THỊ THẢO NHI 07/11/1999 NỮ 1 D01 20.25 1.50 21.75 52140202

79 15011910 NGUYỄN HOÀNG YẾN NHI 28/07/1999 NỮ 01 1 C00 19.75 3.50 23.25 52140202

80 15011912 TRẦN THỊ THÚY NHIỆM 10/02/1999 NỮ 1 C19 19.00 1.50 20.50 52140202

81 15007909 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG 14/02/1999 NỮ 2NT C19 18.00 1.00 19.00 52140202

82 15007212 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 11/06/1999 NỮ 2NT D01 20.75 1.00 21.75 52140202

83 15006289 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 21/10/1999 NỮ 1 C19 25.00 1.50 26.50 52140202

84 05000259 HOÀNG THỊ BÍCH NHƯ 15/04/1999 NỮ 01 1 C00 18.00 3.50 21.50 52140202

85 35005058 VÕ THỊ HUỲNH NHƯ 06/12/1999 NỮ 2NT C19 17.00 1.00 18.00 52140202

86 15006689 NGUYỄN THỊ ƠN 22/02/1999 NỮ 1 C00 21.50 1.50 23.00 52140202

87 15010642 HÀ THỊ MINH PHƯƠNG 09/08/1999 NỮ 01 1 C19 18.50 3.50 22.00 52140202

88 15000863 LÊ HOÀI PHƯƠNG 02/09/1999 NỮ 2 D01 18.00 0.50 18.50 52140202

89 08000436 LÊ MINH PHƯƠNG 17/06/1999 NỮ 1 C19 18.50 1.50 20.00 52140202

90 15006295 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG 15/07/1999 NỮ 1 C19 16.75 1.50 18.25 52140202

91 15000301 MAI THẢO QUYÊN 10/11/1999 NỮ 2 C19 20.25 0.50 20.75 52140202

92 15006704 TRẦN THỊ HẠNH QUYÊN 01/09/1999 NỮ 1 C19 23.00 1.50 24.50 52140202

93 15000887 HOÀNG THÚY QUỲNH 24/05/1999 NỮ 2 C19 22.00 0.50 22.50 52140202

94 15006710 NGUYỄN THỊ QUỲNH 09/07/1999 NỮ 1 C19 17.00 1.50 18.50 52140202

95 15005708 NGUYỄN VŨ DIỄM QUỲNH 27/04/1999 NỮ 1 C00 21.00 1.50 22.50 52140202

96 15001346 TẠ THỊ NHƯ QUỲNH 19/03/1999 NỮ 2 D01 18.00 0.50 18.50 52140202

97 05000671 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 01/06/1999 NỮ 01 1 D01 17.25 3.50 20.75 52140202

98 15000924 BÙI LÊ THANH THẢO 05/08/1999 NỮ 2 D01 21.50 0.50 22.00 52140202

99 15007697 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 11/08/1999 NỮ 1 D01 17.00 1.50 18.50 52140202

100 15010899 NGUYỄN THỊ THU THẢO 11/11/1999 NỮ 01 1 A00 14.75 3.50 18.25 52140202

101 15007293 TRIỆU PHƯƠNG THẢO 07/04/1999 NỮ 2NT D01 19.25 1.00 20.25 52140202

102 15007296 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 19/11/1999 NỮ 2NT C19 20.00 1.00 21.00 52140202

103 15003303 QUÁCH THỊ THU THỦY 03/08/1999 NỮ 01 1 C00 18.75 3.50 22.25 52140202

104 15004735 ĐÀM THỊ HỒNG THÚY 24/12/1999 NỮ 1 C19 21.50 1.50 23.00 52140202

105 15006775 LÊ THỊ THƯƠNG 21/09/1999 NỮ 1 C00 20.50 1.50 22.00 52140202
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106 15006087 NGUYỄN THỦY TIÊN 11/04/1999 NỮ 1 C00 19.75 1.50 21.25 52140202

107 15011985 TRẦN ĐỨC TIẾN 17/09/1999 NAM 01 1 C19 19.00 3.50 22.50 52140202

108 15011997 HÀ THỊ HUYỀN TRANG 23/02/1999 NỮ 01 1 D01 16.25 3.50 19.75 52140202

109 15004090 HOÀNG THU TRANG 15/12/1999 NỮ 2NT D01 18.75 1.00 19.75 52140202

110 15006335 HOÀNG THU TRANG 28/01/1999 NỮ 1 C19 21.00 1.50 22.50 52140202

111 15004091 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 15/11/1999 NỮ 2NT C00 24.00 1.00 25.00 52140202

112 15010687 NGUYỄN THỊ LINH TRANG 12/12/1999 NỮ 1 D01 19.75 1.50 21.25 52140202

113 15006094 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 24/12/1999 NỮ 1 A00 21.00 1.50 22.50 52140202

114 15009360 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 09/03/1999 NỮ 1 C00 21.75 1.50 23.25 52140202

115 15001407 TRẦN THU TRANG 17/06/1999 NỮ 06 2 C00 19.00 1.50 20.50 52140202

116 15005813 HỨA THỊ KIỀU TRINH 30/12/1999 NỮ 1 C00 22.25 1.50 23.75 52140202

117 15008443 HOÀNG THANH TÚ 29/08/1999 NỮ 1 C19 19.50 1.50 21.00 52140202

118 15007748 NGUYỄN ANH TUẤN 24/03/1999 NAM 01 1 C00 16.50 3.50 20.00 52140202

119 15007411 NGUYỄN THANH XUÂN 16/04/1999 NỮ 2NT D01 20.00 1.00 21.00 52140202

        2. Đại học Sư phạm Toán học  (52140209)

1 15005259 HÀ THỊ PHƯƠNG ANH 27/11/1999 NỮ 1 A00 18.25 1.50 19.75 52140209

2 15002280 NGUYỄN TUẤN ANH 20/01/1999 NAM 2 A01 19.50 0.50 20.00 52140209

3 15000488 NGUYỄN NGỌC CÔNG 01/01/1999 NAM 2 A00 15.75 0.50 16.25 52140209

4 15009683 NGUYỄN MINH ĐỨC 25/01/1999 NAM 1 A00 17.25 1.50 18.75 52140209

5 15005386 LÊ THỊ LỆ GIANG 12/02/1999 NỮ 1 A00 18.75 1.50 20.25 52140209

6 15005102 PHẠM THỊ THU HIỀN 09/03/1999 NỮ 1 B00 15.50 1.50 17.00 52140209

7 15011474 NGUYỄN THỊ HOA 01/09/1999 NỮ 1 B00 22.00 1.50 23.50 52140209

8 15005524 NGUYỄN NGỌC HƯNG 16/03/1999 NAM 1 B00 17.25 1.50 18.75 52140209

9 01022851 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 07/06/1998 NỮ 2 A00 16.50 0.50 17.00 52140209

10 15007857 NGUYỄN TRỌNG KHÁNH 09/08/1999 NAM 2NT A00 21.00 1.00 22.00 52140209

11 15003579 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 11/02/1999 NỮ 1 A00 24.50 1.50 26.00 52140209

12 15000793 NGUYỄN VĂN MẠNH 28/01/1992 NAM 2NT A00 27.75 1.00 28.75 52140209

13 15002669 HÁN TRUNG NAM 23/05/1999 NAM 2 A00 15.00 0.50 15.50 52140209

14 15004646 NGUYỄN HOÀNG NAM 28/12/1999 NAM 1 A00 16.75 1.50 18.25 52140209

15 15004017 NGUYỄN SINH NGỌC 17/08/1999 NAM 2NT D07 15.75 1.00 16.75 52140209

16 15003658 MAI KHẮC NHẬT 12/09/1998 NAM 1 A00 16.25 1.50 17.75 52140209

17 01068755 VÕ CÔNG PHƯƠNG 03/02/1993 NAM 1 A01 17.00 1.50 18.50 52140209

18 15004319 HÀ THỊ PHƯỢNG 06/04/1999 NỮ 1 B00 16.00 1.50 17.50 52140209

19 15000904 ĐÀO NGỌC TÀI 17/07/1999 NAM 2 A01 16.50 0.50 17.00 52140209

20 15006060 PHẠM VĂN TÀI 30/05/1999 NAM 1 A00 19.50 1.50 21.00 52140209

21 08000539 ĐÀO MINH THÚY 20/11/1999 NỮ 1 A00 15.50 1.50 17.00 52140209

         Ấn định danh sách ngành đại học Giáo dục Tiểu học  có 119 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Sư phạm Toán học có 21 thí sinh.
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        3. Đại học Sư phạm Hóa học (52140212)

1 63000119 LÊ THỊ NGỌC HOA 20/02/1999 NỮ 1 C02 14.25 1.50 15.75 52140212

        4. Đại học Sư phạm Sinh học (52140213)

1 15008525 NGUYỄN VĂN ĐỨC 27/04/1999 NAM 1 A02 15.75 1.50 17.25 52140213

2 15010019 LÊ NGỌC THU 06/05/1999 NỮ 1 B03 15.75 1.50 17.25 52140213

        5. Đại học Sư phạm Ngữ văn (52140217)

1 15002297 VŨ THỊ ÁNH 18/11/1999 NỮ 2 C19 18.75 0.50 19.25 52140217

2 15010358 HÀ THỊ CHIÊM 06/01/1999 NỮ 01 1 C00 12.50 3.50 16.00 52140217

3 01053625 NGUYỄN THU HÀ 11/06/1999 NỮ 2 C00 17.75 0.50 18.25 52140217

4 15002421 NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG 30/11/1999 NỮ 2 C00 20.00 0.50 20.50 52140217

5 23005315 NGUYỄN YẾN HOA 13/07/1999 NỮ 01 1 C00 14.00 3.50 17.50 52140217

6 15004211 ĐÀO VIỆT HÒA 25/02/1999 NỮ 1 C00 21.25 1.50 22.75 52140217

7 15002508 NGUYỄN QUANG HUY 27/08/1998 NAM 1 C00 22.50 1.50 24.00 52140217

8 15004887 DƯƠNG THANH HUYỀN 25/12/1999 NỮ 1 C00 26.00 1.50 27.50 52140217

9 15003961 TRỊNH THỊ HƯỜNG 14/06/1999 NỮ 2NT D15 21.50 1.00 22.50 52140217

10 13005484 ĐINH THỊ MAI KHUYÊN 11/08/1999 NỮ 01 1 C00 16.25 3.50 19.75 52140217

11 15001870 ĐỖ KHÁNH LINH 11/10/1999 NỮ 2 C19 16.25 0.50 16.75 52140217

12 62003035 HOÀNG QUANG MINH 15/03/1999 NAM 1 C00 19.00 1.50 20.50 52140217

13 15011888 TRỊNH CÔNG MINH 28/11/1998 NAM 01 1 C00 19.75 3.50 23.25 52140217

14 15009223 PHẠM THỊ HỒNG MỸ 12/02/1999 NỮ 1 C00 18.00 1.50 19.50 52140217

15 35006224 ĐINH TIÊN NHÀN 15/09/1999 NAM 2NT C00 18.00 1.00 19.00 52140217

16 15012291 BÙI HOÀNG SƠN 26/05/1999 NAM 1 C00 14.50 1.50 16.00 52140217

17 01043382 NGUYỄN THỊ HOÀI THANH 13/03/1999 NỮ 2 C00 15.75 0.50 16.25 52140217

18 15005752 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 08/10/1997 NỮ 1 C00 18.00 1.50 19.50 52140217

19 01052127 NGUYỄN THỊ THỎA 27/09/1999 NỮ 2 C00 20.00 0.50 20.50 52140217

20 15006081 TRẦN THỊ THU THỦY 07/04/1999 NỮ 1 C00 20.25 1.50 21.75 52140217

        6. Đại học Sư phạm Lịch sử (Sử - GDCD) (52140218)

1 15002380 NGUYỄN DUY ĐỨC 13/07/1999 NAM 2 C19 18.00 0.50 18.50 52140218

2 15004537 TRẦN VĂN HOAN 06/09/1999 NAM 1 C00 19.25 1.50 20.75 52140218

3 15001194 ĐÀO VIỆT HOÀNG 06/10/1999 NAM 06 2 C00 21.00 1.50 22.50 52140218

4 01069990 TRƯƠNG VIỆT HÙNG 25/07/1993 NAM 03 2 C03 18.00 2.50 20.50 52140218

5 15007071 HOÀNG VĂN KHẢI 27/01/1999 NAM 2NT C00 22.75 1.00 23.75 52140218

6 15004593 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 06/07/1999 NỮ 1 C19 18.00 1.50 19.50 52140218

7 10008318 LÊ ANH SƠN 04/10/1993 NAM 03 1 C00 24.75 3.50 28.25 52140218

         Ấn định danh sách ngành đại học Sư phạm Hóa học có 01 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Sư phạm Sinh học có 02 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Sư phạm Ngữ văn có 20 thí sinh.
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8 15005720 TRẦN HỒNG SƠN 13/07/1999 NAM 1 C19 18.50 1.50 20.00 52140218

9 15007696 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO 30/09/1999 NỮ 1 C19 16.00 1.50 17.50 52140218

10 15010025 HÀ THỊ THỦY 13/04/1998 NỮ 01 1 C00 12.00 3.50 15.50 52140218

11 15011682 NGUYỄN ANH TUẤN 21/08/1999 NAM 1 C19 24.25 1.50 25.75 52140218

        7. Đại học Sư phạm Địa lý  (52140219)

1 01037744 BÙI NGỌC ÁNH 22/01/1999 NỮ 2 C20 18.75 0.50 19.25 52140219

2 02018410 CAO KIM CHI 12/07/1999 NỮ 3 C20 18.75 0.00 18.75 52140219

3 05000993 HOÀNG THỊ KIM CÚC 01/01/1999 NỮ 01 1 C00 14.25 3.50 17.75 52140219

4 02060089 NGUYỄN HỒNG ĐẠT 20/04/1999 NAM 3 C20 21.75 0.00 21.75 52140219

5 15005422 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 14/06/1999 NỮ 1 C00 18.00 1.50 19.50 52140219

6 15001200 LÊ XUÂN HOÀNG 11/03/1999 NAM 2 C20 17.50 0.50 18.00 52140219

7 15004550 HÀ QUANG HUY 15/05/1999 NAM 1 C00 18.25 1.50 19.75 52140219

8 15006530 BÙI THỊ THU HUYỀN 21/03/1999 NỮ 1 D15 14.00 1.50 15.50 52140219

9 15006226 HOÀNG THỊ THU HƯƠNG 10/12/1999 NỮ 1 C00 14.25 1.50 15.75 52140219

10 15006230 PHẠM THỊ THU HƯỜNG 10/09/1999 NỮ 1 C20 24.75 1.50 26.25 52140219

11 15003588 TRẦN DIỆU LINH 22/05/1999 NỮ 1 C04 17.50 1.50 19.00 52140219

12 15001275 TẠ ĐỨC LONG 25/09/1999 NAM 2 C04 15.75 0.50 16.25 52140219

13 15006265 TRẦN THỊ ÁNH LY 01/10/1999 NỮ 1 C20 19.25 1.50 20.75 52140219

14 15004000 NGUYỄN THỊ MAI 19/05/1999 NỮ 1 C20 24.75 1.50 26.25 52140219

15 15004281 NGUYỄN THỊ THANH MAI 09/09/1999 NỮ 1 C00 16.00 1.50 17.50 52140219

16 15003055 NGUYỄN QUANG MINH 09/09/1999 NAM 2 C00 19.75 0.50 20.25 52140219

17 01040841 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 28/02/1999 NỮ 2 C00 19.75 0.50 20.25 52140219

18 05005424 LY THỊ ỌT 13/01/1999 NỮ 01 1 C20 17.50 3.50 21.00 52140219

19 05000264 SÙNG THỊ PÀ 23/06/1998 NỮ 01 1 C20 19.50 3.50 23.00 52140219

20 15010888 HÀ VĂN SÀNH 10/06/1999 NAM 01 1 C00 13.50 3.50 17.00 52140219

21 15011953 ĐINH THỊ TÂN 18/05/1999 NỮ 01 1 C20 19.75 3.50 23.25 52140219

22 15008949 TRẦN THỊ THUẬN 04/04/1998 NỮ 1 C20 23.25 1.50 24.75 52140219

23 15002224 CAO THỊ TÌNH 12/07/1999 NỮ 2 D15 22.50 0.50 23.00 52140219

24 15002840 HÀ THU TRANG 21/10/1999 NỮ 2 C20 18.25 0.50 18.75 52140219

25 15003790 TRẦN HUYỀN TRANG 02/11/1998 NỮ 01 1 C00 13.75 3.50 17.25 52140219

26 15006100 HOÀNG ANH TUẤN 26/05/1999 NAM 1 C20 21.00 1.50 22.50 52140219

        8. Đại học Sư phạm Tiếng Anh  (52140231)

1 15000428 MAI TUẤN ANH 20/04/1996 NAM 03 1 D01 12.50 3.50 16.00 52140231

2 15010971 NGUYỄN THỊ KIM ANH 07/10/1999 NỮ 1 D01 20.00 1.50 21.50 52140231

3 15005878 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 08/01/1999 NỮ 1 D15 20.50 1.50 22.00 52140231

         Ấn định danh sách ngành đại học Sư phạm Lịch sử (Sử - GDCD) có 11 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Sư phạm Địa lý có 26 thí sinh.
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4 15010353 HÀ THỊ NGỌC ÁNH 16/08/1999 NỮ 01 1 D01 12.00 3.50 15.50 52140231

5 15009622 VŨ MINH ÁNH 05/09/1999 NỮ 1 D01 19.00 1.50 20.50 52140231

6 15001461 VŨ THỊ NGỌC ÁNH 14/10/1999 NỮ 2 D01 15.75 0.50 16.25 52140231

7 08004930 BÙI TIẾN ĐẠT 25/03/1999 NAM 1 D15 21.00 1.50 22.50 52140231

8 15009718 ĐOÀN THỊ THU HIỀN 09/04/1999 NỮ 1 D01 14.50 1.50 16.00 52140231

9 15010164 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 27/10/1999 NỮ 01 1 D14 20.00 3.50 23.50 52140231

10 15003464 NGUYỄN THU HIỀN 05/06/1999 NỮ 1 D15 21.25 1.50 22.75 52140231

11 15011489 PHẠM THỊ HỒNG HUỆ 29/10/1999 NỮ 1 D01 17.00 1.50 18.50 52140231

12 15006547 HOÀNG MAI HƯƠNG 08/07/1999 NỮ 1 D01 19.50 1.50 21.00 52140231

13 15002149 NGUYỄN ĐỨC LONG 14/07/1998 NAM 2 D15 18.50 0.50 19.00 52140231

14 13001023 NGUYỄN VŨ MINH 11/04/1999 NỮ 1 D15 21.50 1.50 23.00 52140231

15 15000876 TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG 02/09/1994 NỮ 2 D01 18.00 0.50 18.50 52140231

16 15008396 PHÙNG THỊ THANH TÂM 12/11/1999 NỮ 1 D01 23.00 1.50 24.50 52140231

17 15002787 HÀ THỊ THẢO 05/09/1999 NỮ 2 D01 18.25 0.50 18.75 52140231

18 15008948 NGUYỄN THỊ THUẬN 29/01/1999 NỮ 1 D15 16.75 1.50 18.25 52140231

19 15007320 NGUYỄN THỊ MAI THÙY 13/06/1999 NỮ 2NT D15 23.50 1.00 24.50 52140231

20 15001695 NGUYỄN NGỌC TIẾN 01/12/1998 NAM 2 D01 15.50 0.50 16.00 52140231

21 15003777 NGUYỄN NGỌC TIẾN 01/04/1999 NAM 1 D01 20.50 1.50 22.00 52140231

22 15011326 HỒ HUYỀN TRANG 20/08/1999 NỮ 1 D01 23.25 1.50 24.75 52140231

23 15004786 VŨ HẢI VÂN 26/06/1999 NỮ 1 D01 17.00 1.50 18.50 52140231

       9. Đại học Quản trị kinh doanh  (52340101)

1 15011723 HOÀNG TUẤN ANH 05/07/1999 NAM 1 B00 15.50 1.50 17.00 52340101

2 15002426 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 02/06/1999 NỮ 2 D01 15.00 0.50 15.50 52340101

3 15007531 NGUYỄN THỊ HIỀN 01/09/1999 NỮ 1 A00 17.50 1.50 19.00 52340101

4 54006868 THẠCH NGUYỄN MINH HIẾU 18/09/1999 NỮ 2 A01 16.75 0.50 17.25 52340101

5 15009749 HOÀNG THỊ BÍCH HỒNG 26/08/1999 NỮ 1 D01 16.00 1.50 17.50 52340101

6 58000137 LÊ HUỲNH AN KHANG 28/10/1999 NAM 2NT A00 15.50 1.00 16.50 52340101

7 02043156 BÙI VÕ ĐĂNG KHOA 11/02/1999 NAM 3 D01 17.75 0.00 17.75 52340101

8 15006581 CHU THỊ LẬP 05/06/1999 NỮ 1 D01 16.25 1.50 17.75 52340101

9 16009356 NGUYỄN HÙNG MẠNH 07/02/1999 NAM 1 A00 20.25 1.50 21.75 52340101

10 01040041 BÙI THỊ NHƯ NGỌC 11/02/1999 NỮ 1 A00 14.50 1.50 16.00 52340101

11 56010470 NGUYỄN HUỲNH UYỂN NHI 28/12/1999 NỮ 2 A01 18.75 0.50 19.25 52340101

12 02038828 TRẦN THỊ YẾN NHI 04/12/1999 NỮ 3 A01 18.75 0.00 18.75 52340101

13 54002020 NGUYỄN CHẤN PHONG 16/12/1999 NAM 2 A00 18.00 0.50 18.50 52340101

14 15005715 NGUYỄN HỒNG SƠN 30/07/1999 NAM 1 A00 18.00 1.50 19.50 52340101

15 02023377 VƯƠNG TẤN THÔNG 22/11/1999 NAM 3 D01 19.25 0.00 19.25 52340101

         Ấn định danh sách ngành đại học Sư phạm Tiếng Anh có 23 thí sinh.
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16 15006782 NGUYỄN THỊ THU TRANG 24/01/1999 NỮ 1 A00 15.75 1.50 17.25 52340101

17 02030296 NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH 10/01/1999 NỮ 3 D01 16.25 0.00 16.25 52340101

18 15001720 TRẦN THỊ KIM TUYẾN 29/08/1999 NỮ 2 A00 16.25 0.50 16.75 52340101

19 40013057 NGUYỄN THỊ HÀ VY 18/03/1999 NỮ 1 A01 16.00 1.50 17.50 52340101

        10. Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  (52340103)

1 15001741 HOÀNG THỊ HẢI ANH 15/09/1999 NỮ 2 C00 17.00 0.50 17.50 52340103

2 15001044 LÊ ĐỨC ANH 03/09/1999 NAM 2 D15 17.75 0.50 18.25 52340103

3 64000669 NGÔ TRÂM ANH 26/06/1999 NỮ 1 C20 16.25 1.50 17.75 52340103

4 24004084 PHẠM NGỌC ANH 03/09/1999 NỮ 2NT C20 20.25 1.00 21.25 52340103

5 02000048 VƯƠNG HÀ TUYẾT ANH 17/10/1999 NỮ 3 C20 21.25 0.00 21.25 52340103

6 15005310 PHẠM ĐỨC CẢNH 14/04/1999 NAM 1 C00 19.50 1.50 21.00 52340103

7 08000721 ĐẶNG VĂN CHIẾN 04/10/1999 NAM 01 1 C00 16.75 3.50 20.25 52340103

8 15004133 HOÀNG THỊ THỦY CHIỀU 16/07/1999 NỮ 1 C20 19.50 1.50 21.00 52340103

9 15011416 LỖ VĂN DẦN 04/12/1998 NAM 01 1 C20 18.00 3.50 21.50 52340103

10 15005339 CHU ĐÌNH DUẨN 19/11/1999 NAM 1 C20 19.25 1.50 20.75 52340103

11 13001379 NGUYỄN THỊ DUNG 13/06/1999 NỮ 1 C00 21.50 1.50 23.00 52340103

12 08001924 LÂM VĂN DŨNG 01/05/1999 NAM 01 1 C20 19.25 3.50 22.75 52340103

13 15009054 NGUYỄN MINH ĐỨC 02/06/1999 NAM 1 C20 17.50 1.50 19.00 52340103

14 15010142 ĐINH THỊ HƯƠNG GIANG 23/09/1999 NỮ 01 1 C00 20.25 3.50 23.75 52340103

15 15003883 NGUYỄN THỊ THU HÀ 11/05/1999 NỮ 1 C20 22.25 1.50 23.75 52340103

16 30008723 TRẦN THỊ HÀ 20/12/1999 NỮ 2NT C00 18.50 1.00 19.50 52340103

17 15006185 LƯU HỒNG HẠNH 20/12/1999 NỮ 1 C20 20.50 1.50 22.00 52340103

18 15009446 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 01/02/1999 NỮ 1 C00 18.00 1.50 19.50 52340103

19 02058136 LÂM THỊ NGỌC HÂN 17/11/1999 NỮ 3 C20 21.00 0.00 21.00 52340103

20 16005382 PHÙNG THỊ HẬU 01/01/1999 NỮ 2NT C20 21.75 1.00 22.75 52340103

21 15004863 HOÀNG THU HIỀN 18/11/1999 NỮ 1 C20 21.50 1.50 23.00 52340103

22 08000169 SÌN THỊ HIỀN 15/11/1999 NỮ 01 1 C20 20.50 3.50 24.00 52340103

23 01063658 ĐÀO THỊ MAI HOA 23/06/1999 NỮ 2 C20 20.75 0.50 21.25 52340103

24 08000872 BÀN QUANG HÙNG 16/06/1999 NAM 01 1 C00 15.75 3.50 19.25 52340103

25 15004217 ĐÀO MẠNH HÙNG 25/10/1999 NAM 1 C20 22.50 1.50 24.00 52340103

26 15009469 ĐINH VIỆT HÙNG 24/10/1999 NAM 1 C00 21.25 1.50 22.75 52340103

27 15001549 HOÀNG GIA HUY 13/07/1999 NAM 2 C20 22.25 0.50 22.75 52340103

28 15005503 NGUYỄN QUANG HUY 20/10/1999 NAM 1 C20 21.50 1.50 23.00 52340103

29 01050014 ĐỖ THỊ THANH HUYỀN 15/07/1999 NỮ 2 C20 25.25 0.50 25.75 52340103

30 15006534 HOÀNG THỊ NGỌC HUYỀN 23/03/1999 NỮ 1 C20 18.25 1.50 19.75 52340103

31 15005514 HOÀNG THỊ THANH HUYỀN 16/09/1999 NỮ 1 C00 17.25 1.50 18.75 52340103

         Ấn định danh sách ngành đại học Quản trị kinh doanh có 19 thí sinh.
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32 15004234 ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG 10/12/1999 NỮ 1 C20 21.50 1.50 23.00 52340103

33 15011511 PHÙNG BÁ HỰU 15/03/1999 NAM 1 C20 21.25 1.50 22.75 52340103

34 15011514 PHẠM THỊ KHUÊ 22/02/1999 NỮ 1 C20 21.00 1.50 22.50 52340103

35 15004595 NGUYỄN THỊ LIỄU 07/09/1999 NỮ 1 C00 18.00 1.50 19.50 52340103

36 02070437 LÊ HOÀNG YẾN LINH 14/03/1998 NỮ 2 C00 18.75 0.50 19.25 52340103

37 15009833 NGUYỄN DIỆU LINH 26/09/1999 NỮ 1 C20 16.50 1.50 18.00 52340103

38 15011535 TRẦN THỊ KIM LOAN 10/02/1999 NỮ 1 C00 18.50 1.50 20.00 52340103

39 02001615 TRẦN THỊ MỸ LOAN 29/10/1999 NỮ 3 C20 23.00 0.00 23.00 52340103

40 15002152 TRỊNH NGỌC LONG 12/07/1999 NAM 2 C20 18.00 0.50 18.50 52340103

41 54006977 LÝ LÂM THANH MAI 20/01/1999 NỮ 2 C20 17.25 0.50 17.75 52340103

42 15008059 NGUYỄN THỊ MAI 19/02/1999 NỮ 1 C00 18.00 1.50 19.50 52340103

43 15011548 NGUYỄN VĂN MẠNH 17/11/1999 NAM 01 1 C20 16.00 3.50 19.50 52340103

44 21013456 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 11/09/1999 NỮ 2 C20 21.50 0.50 22.00 52340103

45 15003634 ĐỖ THỊ QUỲNH NGA 07/04/1999 NỮ 1 D01 17.25 1.50 18.75 52340103

46 15004657 ĐỖ THỊ THANH NGÂN 28/05/1999 NỮ 1 D01 16.00 1.50 17.50 52340103

47 02065887 LÊ NGUYỄN THẢO NGUYÊN 24/05/1999 NỮ 3 C00 19.00 0.00 19.00 52340103

48 08005514 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 14/07/1999 NỮ 1 C20 21.00 1.50 22.50 52340103

49 15007228 NGÔ HỒNG PHƯỚC 19/12/1997 NAM 2NT C00 16.75 1.00 17.75 52340103

50 15010252 ĐINH THỊ PHƯƠNG 19/10/1999 NỮ 01 1 C00 21.75 3.50 25.25 52340103

51 15009267 ĐỖ MAI PHƯƠNG 23/11/1999 NỮ 1 C20 20.00 1.50 21.50 52340103

52 15000888 LƯƠNG DIỄM QUỲNH 15/10/1999 NỮ 2 C20 19.50 0.50 20.00 52340103

53 46003806 NGUYỄN VĂN THANH 20/03/1999 NAM 1 C00 18.75 1.50 20.25 52340103

54 15007289 ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO 31/08/1999 NỮ 2NT C00 19.50 1.00 20.50 52340103

55 15005749 NGUYỄN THỊ THU THẢO 06/01/1998 NỮ 1 C00 20.00 1.50 21.50 52340103

56 15009549 ĐỖ NHƯ THÙY 22/01/1999 NỮ 1 C00 17.50 1.50 19.00 52340103

57 15006770 NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY 30/07/1999 NỮ 1 C20 20.25 1.50 21.75 52340103

58 15011661 BÙI MINH THƯƠNG 08/06/1999 NAM 01 1 C20 17.75 3.50 21.25 52340103

59 08000547 TRẦN THỊ THƯƠNG 29/11/1998 NỮ 1 C20 20.75 1.50 22.25 52340103

60 13003754 HÀ THỊ HUYỀN TRANG 14/10/1999 NỮ 01 1 C20 23.50 3.50 27.00 52340103

61 30009135 NGUYỄN THỊ TRANG 15/04/1999 NỮ 2NT C00 18.75 1.00 19.75 52340103

62 15006093 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 29/12/1999 NỮ 1 C20 22.00 1.50 23.50 52340103

63 21017659 TRẦN THỊ TRANG 18/03/1999 NỮ 2NT C20 20.75 1.00 21.75 52340103

64 08004736 ĐOÀN QUỐC TRIỀU 24/10/1999 NAM 1 C20 21.75 1.50 23.25 52340103

65 09001349 BÙI ĐỨC TRỌNG 01/08/1999 NAM 1 C00 16.50 1.50 18.00 52340103

66 15006797 VŨ XUÂN TRƯỜNG 28/10/1999 NAM 1 C20 20.25 1.50 21.75 52340103

67 02058966 PHAN HOÀNG TÚ 12/07/1999 NAM 3 C20 18.75 0.00 18.75 52340103

68 08000599 ĐỖ NGỌC TUYÊN 19/09/1999 NAM 1 C20 19.25 1.50 20.75 52340103
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69 15011691 NGÔ TIẾN TUYÊN 18/01/1999 NAM 1 C20 20.50 1.50 22.00 52340103

70 15004387 NGUYỄN TRƯỜNG XUÂN 03/06/1998 NAM 1 C20 20.00 1.50 21.50 52340103

71 15000408 TẠ THỊ HẢI YẾN 03/01/1999 NỮ 2 C00 21.75 0.50 22.25 52340103

        11. Đại học Tài chính - Ngân hàng  (52340201)

1 15007428 ĐỖ THỊ THẮNG ANH 31/07/1999 NỮ 1 D01 15.25 1.50 16.75 52340201

2 15004411 NGUYỄN THỊ LAN ANH 07/06/1999 NỮ 1 D01 14.25 1.50 15.75 52340201

3 02061950 NGUYỄN CHI BẢO 18/05/1999 NAM 3 B00 15.50 0.00 15.50 52340201

4 02044968 NGUYỄN HOÀNG PHÚC ĐỨC 16/08/1999 NAM 3 A00 16.50 0.00 16.50 52340201

5 56003725 CAO THỊ NGỌC HẠNH 01/07/1999 NỮ 2NT B00 16.00 1.00 17.00 52340201

6 15005472 DƯƠNG HUY HOÀNG 09/03/1999 NAM 1 D01 17.50 1.50 19.00 52340201

7 02016901 NGUYỄN THỊ THIÊN NGÂN 08/07/1999 NỮ 3 D01 19.50 0.00 19.50 52340201

8 15000901 TRẦN HỒNG SƠN 24/10/1999 NAM 2 A00 17.50 0.50 18.00 52340201

9 02055999 LƯU TRẦN TƯỜNG VÂN 04/12/1999 NỮ 3 A01 19.00 0.00 19.00 52340201

        12. Đại học Kế toán  (52340301)

1 16008896 NGUYỄN THÀNH AN 15/11/1999 NAM 2NT B00 15.75 1.00 16.75 52340301

2 15002275 NGUYỄN QUỲNH ANH 24/10/1999 NỮ 2 A00 16.25 0.50 16.75 52340301

3 15010713 NGUYỄN THỊ LAN ANH 10/10/1999 NỮ 1 D01 14.75 1.50 16.25 52340301

4 16008907 TRẦN THỊ MINH ANH 01/02/1999 NỮ 1 A00 14.50 1.50 16.00 52340301

5 15002933 VI THỊ NGỌC ÁNH 27/08/1999 NỮ 2 D01 17.00 0.50 17.50 52340301

6 56000505 NGUYỄN HỒNG ÂN 05/05/1999 NỮ 2NT A00 15.75 1.00 16.75 52340301

7 15008182 NGÔ THANH BÌNH 28/08/1999 NỮ 1 D01 16.50 1.50 18.00 52340301

8 15008224 NGUYỄN THỊ THU HÀ 10/01/1999 NỮ 1 D01 19.50 1.50 21.00 52340301

9 15001153 ĐỖ THU HẠNH 15/10/1997 NỮ 2 A00 15.50 0.50 16.00 52340301

10 15005938 VÕ THỊ BÍCH HẠNH 07/08/1999 NỮ 1 A00 15.75 1.50 17.25 52340301

11 15011772 BÙI THỊ THU HẰNG 11/07/1999 NỮ 1 B00 17.00 1.50 18.50 52340301

12 15008794 LƯƠNG THỊ THANH HẰNG 30/04/1999 NỮ 1 D01 19.50 1.50 21.00 52340301

13 15007530 BÙI THỊ THU HIỀN 08/11/1999 NỮ 1 A00 21.50 1.50 23.00 52340301

14 16005902 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 24/02/1999 NỮ 2NT D01 16.75 1.00 17.75 52340301

15 15008248 TRẦN THỊ THU HIỀN 02/06/1999 NỮ 1 D01 17.75 1.50 19.25 52340301

16 15002485 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 10/11/1999 NỮ 2 D01 16.50 0.50 17.00 52340301

17 15010564 HÀ VĂN HUẤN 19/07/1999 NAM 01 1 B00 14.75 3.50 18.25 52340301

18 15006536 LÊ THỊ MINH HUYỀN 09/05/1999 NỮ 1 D01 16.50 1.50 18.00 52340301

19 15008831 TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN 17/11/1999 NỮ 1 D01 15.75 1.50 17.25 52340301

20 15005530 ĐÀM THỊ HƯƠNG 24/06/1999 NỮ 1 D01 15.00 1.50 16.50 52340301

21 15007060 PHAN THỊ HƯƠNG 06/11/1999 NỮ 2NT D01 20.25 1.00 21.25 52340301

         Ấn định danh sách ngành đại học Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành có 71 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Tài chính - Ngân hàng có 09 thí sinh.
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22 15004582 LÊ KHẮC KIÊN 24/09/1999 NAM 1 A00 22.00 1.50 23.50 52340301

23 15002559 BÙI THỊ PHONG LAN 01/09/1999 NỮ 2 D01 20.50 0.50 21.00 52340301

24 15004598 LÊ KHÁNH LINH 24/07/1999 NỮ 1 A00 14.75 1.50 16.25 52340301

25 16004721 LÊ THỊ LINH 06/01/1999 NỮ 2NT D01 16.50 1.00 17.50 52340301

26 15001254 LÊ THỊ DIỆU LINH 18/04/1999 NỮ 2 D01 17.25 0.50 17.75 52340301

27 13003972 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 28/03/1999 NỮ 01 1 D01 14.25 3.50 17.75 52340301

28 15001270 LƯƠNG THỊ KIỀU LOAN 11/03/1999 NỮ 2 D01 17.75 0.50 18.25 52340301

29 15001906 ĐỖ THỊ NGA 06/11/1999 NỮ 2 D01 18.25 0.50 18.75 52340301

30 15009234 NGUYỄN THỊ HUYỀN NGA 06/04/1999 NỮ 1 A00 20.75 1.50 22.25 52340301

31 15001624 BÙI THANH NGÂN 06/07/1999 NỮ 06 2 D01 16.00 1.50 17.50 52340301

32 15007634 NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN 12/07/1999 NỮ 1 D01 16.50 1.50 18.00 52340301

33 15011225 NGÔ THÙY NGỌC 21/11/1999 NỮ 1 B00 16.00 1.50 17.50 52340301

34 15000833 NGUYỄN MINH NGỌC 10/11/1999 NỮ 2 D01 19.00 0.50 19.50 52340301

35 15007647 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 24/07/1999 NỮ 1 D01 20.00 1.50 21.50 52340301

36 15007650 KHUẤT TRUNG NGUYÊN 29/08/1998 NAM 1 D01 17.50 1.50 19.00 52340301

37 15011574 PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT 18/06/1999 NỮ 1 D01 17.50 1.50 19.00 52340301

38 15006682 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 21/12/1999 NỮ 1 A00 16.00 1.50 17.50 52340301

39 15009941 LÊ HỒNG PHONG 24/02/1999 NAM 1 D01 15.25 1.50 16.75 52340301

40 15011595 TRẦN MINH PHƯƠNG 18/09/1999 NỮ 1 D01 15.50 1.50 17.00 52340301

41 15001347 TẠ THÚY QUỲNH 11/10/1999 NỮ 2 D01 21.00 0.50 21.50 52340301

42 15003711 TRẦN THỊ SÁNG 11/08/1999 NỮ 1 A00 19.25 1.50 20.75 52340301

43 15006740 NGUYỄN THANH THẢO 09/06/1999 NỮ 1 D01 18.75 1.50 20.25 52340301

44 15006762 NGUYỄN THỊ THÔNG 28/04/1999 NỮ 1 A01 16.00 1.50 17.50 52340301

45 15005008 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 10/09/1999 NỮ 1 D01 14.50 1.50 16.00 52340301

46 15010031 NGUYỄN THỊ THÚY 02/11/1998 NỮ 1 D01 14.75 1.50 16.25 52340301

47 15007330 NGUYỄN THỊ THU THƯƠNG 24/09/1999 NỮ 2NT D01 22.00 1.00 23.00 52340301

48 15001697 NGUYỄN THỊ TÌNH 10/08/1999 NỮ 2 D01 17.50 0.50 18.00 52340301

49 15003126 HÀ HUYỀN TRANG 01/11/1999 NỮ 2 D01 17.50 0.50 18.00 52340301

50 15006785 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 02/08/1999 NỮ 1 A00 18.50 1.50 20.00 52340301

51 05001159 HOÀNG ĐÌNH TÚ 09/06/1999 NAM 01 1 D01 14.75 3.50 18.25 52340301

52 15005042 NGUYỄN QUỐC VIỆT 04/12/1999 NAM 1 A00 15.25 1.50 16.75 52340301

53 15006829 ĐINH HẢI YẾN 18/09/1999 NỮ 1 A00 19.00 1.50 20.50 52340301

        13. Đại học Công nghệ thông tin  (52480201)

1 43002472 LÊ CÔNG BẢO 25/12/1998 NAM 1 A00 17.25 1.50 18.75 52480201

2 15007492 VŨ TRƯỜNG ĐÔN 19/11/1999 NAM 1 D01 14.50 1.50 16.00 52480201

3 15004548 TRƯƠNG HUY HUÂN 21/01/1999 NAM 04 1 A00 17.00 3.50 20.50 52480201

         Ấn định danh sách ngành đại học Kế toán có 53 thí sinh.
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4 15005504 NGUYỄN VIỆT QUANG HUY 24/12/1999 NAM 1 D01 14.50 1.50 16.00 52480201

5 09000597 NGUYỄN VIỆT HƯNG 03/08/1999 NAM 1 D01 15.25 1.50 16.75 52480201

6 15001569 ĐÀO DUY KHÁNH 11/10/1999 NAM 2 D01 15.50 0.50 16.00 52480201

7 15000700 LÊ HUY KIÊN 04/11/1999 NAM 2 A01 15.25 0.50 15.75 52480201

8 15006247 NGÔ TRANG KIỀU LINH 07/01/1999 NỮ 1 D01 14.25 1.50 15.75 52480201

9 15006630 ĐÀO TIẾN MẠNH 16/07/1999 NAM 1 A00 15.00 1.50 16.50 52480201

10 15007628 NGUYỄN HẢI NAM 20/07/1999 NAM 1 A01 15.00 1.50 16.50 52480201

11 52006456 TRẦN PHƯƠNG NAM 04/10/1999 NAM 1 D01 14.50 1.50 16.00 52480201

12 15008907 NGUYỄN VĂN QUÝ 16/02/1999 NAM 1 D01 15.00 1.50 16.50 52480201

13 02059435 NGUYỄN MẠNH TÀI 29/10/1999 NAM 3 A00 15.50 0.00 15.50 52480201

14 49008179 LÊ MINH HOÀNG TẤN 27/04/1999 NAM 2NT C01 16.25 1.00 17.25 52480201

15 15008403 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 12/07/1999 NỮ 1 D01 19.00 1.50 20.50 52480201

16 15011653 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 04/07/1999 NỮ 1 A00 14.50 1.50 16.00 52480201

17 15002827 VI QUANG TIẾN 07/01/1999 NAM 2 D01 16.00 0.50 16.50 52480201

18 15007353 NGUYỄN XUÂN TRÍ 23/07/1999 NAM 06 2NT A00 20.00 2.00 22.00 52480201

19 15008974 PHẠM TIẾN TRƯỜNG 22/02/1999 NAM 1 D01 14.25 1.50 15.75 52480201

20 15004793 TRƯƠNG HOÀNG VŨ 20/08/1998 NAM 1 A00 15.75 1.50 17.25 52480201

        14. Đại học Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí  (52510201)

1 53009628 VÕ NGỌC NAM ANH 02/11/1999 NAM 2NT A00 17.00 1.00 18.00 52510201

2 15000486 VŨ ĐỨC CHUNG 25/06/1999 NAM 2 A00 15.25 0.50 15.75 52510201

3 15005948 NGUYỄN NGỌC HIỂN 15/09/1999 NAM 1 D01 14.75 1.50 16.25 52510201

4 15006045 QUÁCH QUANG NINH 17/04/1998 NAM 1 D01 14.00 1.50 15.50 52510201

5 02027329 PHẠM THANH TÚ 27/01/1999 NAM 3 C01 17.00 0.00 17.00 52510201

        15. Đại học Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử  (52510301)

1 16005769 PHAN THẾ ANH 27/05/1999 NAM 2NT A00 15.50 1.00 16.50 52510301

2 05004922 PHƯỢNG CHÀN CHÙN 26/10/1999 NAM 01 1 A00 15.25 3.50 18.75 52510301

3 15007540 NGUYỄN XUÂN HIẾU 27/07/1999 NAM 1 A01 15.25 1.50 16.75 52510301

4 07002293 LỲ MÒ HỪ 28/08/1998 NAM 01 1 D01 12.75 3.50 16.25 52510301

5 01036138 ĐẶNG TÙNG LÂM 07/06/1999 NAM 2 D01 15.50 0.50 16.00 52510301

6 15006669 TRẦN TRUNG NGHĨA 05/12/1999 NAM 1 D01 16.50 1.50 18.00 52510301

7 15011965 NGÔ VĂN THỌ 06/08/1999 NAM 1 D01 18.00 1.50 19.50 52510301

8 15005819 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 30/09/1999 NAM 1 D01 14.50 1.50 16.00 52510301

        16. Đại học Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)  (52620105)

1 29001836 NGUYỄN BÁ BÌNH 24/06/1999 NAM 2NT B00 22.25 1.00 23.25 52620105

         Ấn định danh sách ngành đại học Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí có 05 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử có 08  thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Công nghệ thông tin có 20 thí sinh.
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2 16007696 NGUYỄN THỊ HẰNG 14/11/1999 NỮ 2NT B00 14.50 1.00 15.50 52620105

3 19013216 ĐẶNG SỸ HOÀNG 30/04/1999 NAM 2NT A00 17.25 1.00 18.25 52620105

4 29001973 HOÀNG VĂN KHOÁI 18/01/1999 NAM 2NT A00 18.75 1.00 19.75 52620105

5 15011840 HOÀNG ĐÌNH LAN 10/04/1998 NAM 01 1 A00 14.75 3.50 18.25 52620105

6 07002329 LỲ TRUNG PHONG 12/05/1999 NAM 01 1 A00 12.50 3.50 16.00 52620105

7 53009981 ĐẶNG NGUYỄN HOÀNG QUYÊN 16/04/1999 NỮ 2NT A00 15.50 1.00 16.50 52620105

8 29002099 VÕ HỮU THÔNG 25/10/1999 NAM 2NT A00 19.00 1.00 20.00 52620105

        17. Đại học Khoa học cây trồng  (52620110)

1 15005736 HOÀNG TIẾN THÀNH 04/01/1999 NAM 1 A00 15.50 1.50 17.00 52620110

        18. Đại học Kinh tế nông nghiệp  (52620115)

1 15010767 TRIỆU VĂN HÀO 28/06/1999 NAM 01 1 D01 12.00 3.50 15.50 52620115

2 15011786 HÀ QUANG HIẾU 02/12/1999 NAM 1 D01 14.25 1.50 15.75 52620115

        19. Đại học Thú y  (52640101)

1 03004112 NGUYỄN ĐỨC ANH 29/06/1999 NAM 3 B00 16.75 0.00 16.75 52640101

2 01039092 NGUYỄN HOÀNG ANH 01/03/1999 NAM 2 A00 15.75 0.50 16.25 52640101

3 09004265 NGUYỄN THỊ LAN ANH 20/11/1999 NỮ 1 B00 19.25 1.50 20.75 52640101

4 13002751 NGUYỄN TUẤN ANH 03/09/1999 NAM 01 1 B00 12.50 3.50 16.00 52640101

5 02000925 NGUYỄN HOÀNG QUỐC BẢO 23/01/1999 NAM 3 B00 18.25 0.00 18.25 52640101

6 15006180 ĐỖ HIẾU HẢI 26/09/1999 NAM 1 A00 15.75 1.50 17.25 52640101

7 02016648 TRẦN HUY HOÀNG 12/10/1999 NAM 2 A00 16.00 0.50 16.50 52640101

8 01039399 LÊ THỊ THANH HUYỀN 25/08/1999 NỮ 1 B00 17.50 1.50 19.00 52640101

9 02002796 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG KHANH 11/10/1999 NỮ 3 B00 19.50 0.00 19.50 52640101

10 01039446 NGUYỄN THẾ LÂM 01/03/1999 NAM 2 A00 15.25 0.50 15.75 52640101

11 15007602 NGUYỄN THÙY LINH 26/07/1999 NỮ 1 A00 15.75 1.50 17.25 52640101

12 15011900 NGUYỄN THỊ NGỌC NGA 28/12/1999 NỮ 1 A00 15.50 1.50 17.00 52640101

13 15007219 HÀ THU OANH 14/09/1999 NỮ 2NT B00 20.50 1.00 21.50 52640101

14 49001091 ĐINH VĂN THÀNH 10/11/1999 NAM 2 B00 15.00 0.50 15.50 52640101

15 01065448 TẠ THỊ YÊN 20/12/1999 NỮ 2 A00 15.00 0.50 15.50 52640101

        20. Đại học Việt Nam học  (52220113)

1 49010179 NGUYỄN MẠNH ĐỨC 22/02/1999 NAM 2NT C00 19.25 1.00 20.25 52220113

2 15011510 PHẠM THỊ THU HƯỜNG 11/08/1999 NỮ 1 C00 20.75 1.50 22.25 52220113

3 07001891 TAO THỊ LẢ 27/03/1999 NỮ 01 1 C00 13.00 3.50 16.50 52220113

4 15006031 VŨ PHƯƠNG NAM 27/11/1999 NAM 1 C00 15.75 1.50 17.25 52220113

         Ấn định danh sách ngành đại học Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y) có 08 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Khoa học cây trồng có 01 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Kinh tế nông nghiệp có 02 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Thú y có 15 thí sinh.
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5 02070120 VŨ THỊ KIM OANH 17/06/1997 NỮ 2 C00 15.50 0.50 16.00 52220113

6 02030026 PHẠM HOÀNG LAN PHƯƠNG 25/07/1998 NỮ 3 D01 17.50 0.00 17.50 52220113

7 15000913 LÊ HỮU THANH 14/06/1999 NAM 2 C20 18.75 0.50 19.25 52220113

8 02057125 PHẠM PHÚ THI 19/04/1999 NAM 3 D01 17.00 0.00 17.00 52220113

9 15010467 HÀ VĂN THIÊM 15/04/1999 NAM 01 1 C00 14.25 3.50 17.75 52220113

        21. Đại học Ngôn ngữ Anh  (52220201)

1 15010981 CAO THỊ MINH ÁNH 25/09/1999 NỮ 1 D01 20.50 1.50 22.00 52220201

2 15000474 NGUYỄN LINH CHI 20/08/1999 NỮ 2 D01 19.00 0.50 19.50 52220201

3 15007504 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 13/03/1999 NỮ 1 D01 17.25 1.50 18.75 52220201

4 15006459 LƯU THỊ HỒNG HẠNH 11/01/1999 NỮ 1 D01 18.00 1.50 19.50 52220201

5 45005231 HUỲNH THỊ MỸ HÂN 23/09/1998 NỮ 2 D15 16.50 0.50 17.00 52220201

6 15002511 HÀ THANH HUYỀN 12/03/1999 NỮ 2 D01 18.75 0.50 19.25 52220201

7 15006537 NGUYỄN THỊ HUYỀN 24/08/1999 NỮ 1 D01 16.75 1.50 18.25 52220201

8 15007038 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 19/08/1999 NỮ 2NT D15 17.50 1.00 18.50 52220201

9 01036091 TRƯƠNG THỊ KHÁNH HUYỀN 27/07/1999 NỮ 2 D15 17.25 0.50 17.75 52220201

10 15006549 MA THU HƯƠNG 15/12/1999 NỮ 1 D15 17.00 1.50 18.50 52220201

11 63004325 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 14/04/1999 NỮ 1 D01 19.00 1.50 20.50 52220201

12 15002533 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 17/04/1999 NỮ 2 D01 18.50 0.50 19.00 52220201

13 15008591 HÁN TRUNG KHOÁI 01/02/1999 NAM 1 D01 19.00 1.50 20.50 52220201

14 13003418 BÙI DIỆU LINH 09/05/1999 NỮ 1 D01 14.75 1.50 16.25 52220201

15 16003712 DƯƠNG THỊ MAI 30/01/1999 NỮ 1 D01 17.50 1.50 19.00 52220201

16 02025095 LÂM THÀNH NGÂN 20/10/1999 NỮ 2 D01 17.50 0.50 18.00 52220201

17 56007760 TRẦN THỊ BẢO NGỌC 27/10/1999 NỮ 1 D01 19.00 1.50 20.50 52220201

18 15007904 TRẦN THỊ PHƯƠNG NHÂM 01/06/1999 NỮ 2NT D01 16.25 1.00 17.25 52220201

19 13001550 MAI HỒNG NHUNG 02/03/1999 NỮ 1 D01 18.00 1.50 19.50 52220201

20 15004304 ĐỖ KIM OANH 09/03/1999 NỮ 1 D15 21.00 1.50 22.50 52220201

21 35008620 VÕ THỊ PHƯƠNG 01/06/1999 NỮ 2NT D01 16.00 1.00 17.00 52220201

22 35008934 ĐỖ THỊ MINH TÂM 05/10/1999 NỮ 1 D01 19.25 1.50 20.75 52220201

23 48006770 ĐỖ PHƯƠNG THANH 21/05/1999 NỮ 2 D01 20.00 0.50 20.50 52220201

24 15009308 CAO THỊ PHƯƠNG THẢO 01/12/1999 NỮ 1 D01 16.25 1.50 17.75 52220201

25 15006766 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY 12/06/1999 NỮ 1 D01 18.75 1.50 20.25 52220201

26 15007718 MẦU THỊ THU THỦY 25/12/1999 NỮ 1 D15 17.75 1.50 19.25 52220201

27 61002649 BÙI HỮU TIẾN 18/12/1999 NAM 1 D01 15.50 1.50 17.00 52220201

28 15002835 ĐỖ THỊ KIỀU TRANG 02/09/1999 NỮ 2 D01 21.50 0.50 22.00 52220201

29 15002837 HÀ QUỲNH TRANG 12/03/1999 NỮ 2 D01 20.75 0.50 21.25 52220201

30 15002846 MAI LÊ QUỲNH TRANG 07/08/1999 NỮ 2 D15 20.75 0.50 21.25 52220201

         Ấn định danh sách ngành đại học Việt Nam học có 09 thí sinh.
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31 29019098 VŨ THỊ THU VÂN 14/10/1999 NỮ 1 D01 16.50 1.50 18.00 52220201

32 15006116 VŨ HẢI YẾN 22/11/1999 NỮ 1 D01 15.75 1.50 17.25 52220201

        22. Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc  (52220204)

1 15000426 LÊ THỊ KIỀU ANH 17/06/1999 NỮ 2 D01 15.50 0.50 16.00 52220204

2 15001056 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 26/01/1999 NỮ 2 D01 15.00 0.50 15.50 52220204

3 09005076 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 15/10/1999 NỮ 1 D15 14.25 1.50 15.75 52220204

4 15001758 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM 10/02/1999 NỮ 2 D15 15.00 0.50 15.50 52220204

5 08000728 ĐỖ VĂN CHUNG 28/02/1999 NAM 1 D14 16.50 1.50 18.00 52220204

6 15004452 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 30/12/1998 NAM 1 D15 16.50 1.50 18.00 52220204

7 15007791 NGUYỄN TIẾN DŨNG 13/09/1999 NAM 1 D15 19.00 1.50 20.50 52220204

8 08003459 VY THỊ THÙY DƯƠNG 20/07/1999 NỮ 1 D15 15.25 1.50 16.75 52220204

9 15000536 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 20/11/1999 NAM 2 D01 16.25 0.50 16.75 52220204

10 15007507 LÊ THU HÀ 13/08/1999 NỮ 1 D01 21.25 1.50 22.75 52220204

11 15011773 BÙI THÚY HẰNG 03/09/1999 NỮ 01 1 D15 14.50 3.50 18.00 52220204

12 15009089 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 30/06/1999 NỮ 1 D01 19.75 1.50 21.25 52220204

13 16005376 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 22/12/1999 NỮ 2NT D15 23.00 1.00 24.00 52220204

14 15006969 CHỬ THỊ THU HIỀN 08/12/1999 NỮ 2NT D01 18.75 1.00 19.75 52220204

15 15006191 ĐẶNG THỊ THÚY HIỀN 09/05/1999 NỮ 1 D01 16.75 1.50 18.25 52220204

16 15006476 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 08/08/1999 NỮ 1 D15 21.50 1.50 23.00 52220204

17 15007532 NGUYỄN THU HIỀN 19/03/1999 NỮ 1 D15 16.75 1.50 18.25 52220204

18 15002438 TỐNG THỊ THU HIỀN 02/02/1999 NỮ 2 D01 19.25 0.50 19.75 52220204

19 15011105 NGUYỄN THỊ THANH HỒNG 10/10/1999 NỮ 1 D15 21.25 1.50 22.75 52220204

20 15003936 ĐỖ THỊ THU HUYỀN 07/05/1999 NỮ 06 1 D15 17.00 2.50 19.50 52220204

21 15004890 HÀ THANH HUYỀN 18/11/1999 NỮ 1 D01 15.75 1.50 17.25 52220204

22 08000888 TRẦN THỊ THU HUYỀN 28/08/1999 NỮ 1 D15 18.25 1.50 19.75 52220204

23 15003223 ĐINH THỊ HƯƠNG 06/07/1999 NỮ 01 1 D15 14.75 3.50 18.25 52220204

24 15008582 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 01/01/1999 NỮ 1 D15 20.00 1.50 21.50 52220204

25 15009163 NGUYỄN NGỌC LAN 13/01/1999 NỮ 1 D01 20.25 1.50 21.75 52220204

26 15010220 NGÔ DIỆU LINH 23/05/1999 NỮ 01 1 D15 18.75 3.50 22.25 52220204

27 01001433 NGUYỄN THOẠI LINH 27/11/1999 NỮ 3 D01 18.50 0.00 18.50 52220204

28 08001501 PHẠM THỊ LOAN 25/07/1999 NỮ 1 D04 15.50 1.50 17.00 52220204

29 15002707 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 13/08/1999 NỮ 2 D01 16.00 0.50 16.50 52220204

30 15011583 TRẦN THỊ NHƯ 23/10/1999 NỮ 1 D01 16.25 1.50 17.75 52220204

31 08002872 LÝ MÙI PHAM 20/01/1999 NỮ 01 1 D14 21.25 3.50 24.75 52220204

32 15011589 ĐINH THỊ CẨM PHƯƠNG 04/03/1999 NỮ 01 1 D01 18.50 3.50 22.00 52220204

33 15009268 ĐỖ VIỆT PHƯƠNG 02/11/1999 NỮ 01 1 D15 18.00 3.50 21.50 52220204

         Ấn định danh sách ngành đại học Ngôn ngữ Anh có 32 thí sinh.
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34 15011607 ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH 11/09/1999 NỮ 01 1 D15 17.25 3.50 20.75 52220204

35 15006711 TRẦN HƯƠNG QUỲNH 05/07/1999 NỮ 1 D14 21.25 1.50 22.75 52220204

36 15002210 BÙI THỊ NHƯ THẢO 07/08/1998 NỮ 2 D14 18.00 0.50 18.50 52220204

37 08003578 ĐỖ THỊ THU THẢO 17/04/1999 NỮ 1 D15 17.25 1.50 18.75 52220204

38 05002227 SÙNG SEO THỀ 20/10/1999 NAM 01 1 D15 15.25 3.50 18.75 52220204

39 15007309 LÊ LỆ THƠM 16/08/1999 NỮ 2NT D01 22.50 1.00 23.50 52220204

40 15008689 PHẠM THỊ HỒNG THƠM 28/11/1999 NỮ 1 D15 17.50 1.50 19.00 52220204

41 15009357 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 17/08/1999 NỮ 1 D01 14.25 1.50 15.75 52220204

42 15002856 TRẦN KIỀU TRANG 25/07/1998 NỮ 1 D14 19.75 1.50 21.25 52220204

43 08001202 BÙI TIẾN TÙNG 12/09/1999 NAM 1 D15 16.00 1.50 17.50 52220204

44 25006584 TRẦN THỊ TƯƠI 01/05/1999 NỮ 2NT D01 16.25 1.00 17.25 52220204

45 15011699 PHẠM THỊ TỐ UYÊN 22/11/1999 NỮ 1 D15 15.25 1.50 16.75 52220204

46 15011715 NGUYỄN THỊ YẾN 13/06/1999 NỮ 1 D15 17.00 1.50 18.50 52220204

        23. Đại học Hướng dẫn viên du lịch  (52220341)

1 15008995 HOÀNG KIỀU ANH 14/03/1999 NỮ 1 C00 18.00 1.50 19.50 52220341

2 01046886 PHẠM HẢI ANH 11/12/1999 NỮ 2 C00 16.50 0.50 17.00 52220341

3 01057215 NGHIÊM THỊ NGỌC ÁNH 27/08/1998 NỮ 2 C20 15.25 0.50 15.75 52220341

4 15010355 CAO THỊ BÍCH 29/12/1999 NỮ 1 C00 17.50 1.50 19.00 52220341

5 10002824 CHU THỊ BÍCH 19/10/1999 NỮ 01 1 C00 22.25 3.50 25.75 52220341

6 15009426 HÁN ĐỨC BIÊN 02/07/1999 NAM 1 C20 21.25 1.50 22.75 52220341

7 15006874 KHỔNG MINH CHIẾN 08/08/1999 NAM 2NT C20 19.00 1.00 20.00 52220341

8 01043739 LÊ THỊ CHUYÊN 03/10/1998 NỮ 01 1 C00 16.50 3.50 20.00 52220341

9 15010363 TRẦN MINH CÔNG 28/04/1999 NAM 1 C20 19.25 1.50 20.75 52220341

10 01043748 ĐẶNG THANH DUNG 25/08/1999 NỮ 1 C00 15.00 1.50 16.50 52220341

11 15006423 TRƯƠNG TẤN DŨNG 05/12/1998 NAM 1 C00 14.50 1.50 16.00 52220341

12 15010131 ĐINH THỊ DUYÊN 25/08/1999 NỮ 01 1 D15 15.75 3.50 19.25 52220341

13 48011780 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 22/08/1999 NỮ 2NT C00 20.25 1.00 21.25 52220341

14 15010372 TRẦN CÔNG DƯƠNG 15/03/1999 NAM 1 C20 15.75 1.50 17.25 52220341

15 21011994 TRẦN MINH ĐỨC 18/04/1999 NAM 2NT C20 21.25 1.00 22.25 52220341

16 15007506 LÊ THỊ THU HÀ 10/02/1999 NỮ 1 C20 24.00 1.50 25.50 52220341

17 15001508 NGUYỄN QUANG HÀ 18/07/1999 NAM 2 C20 23.25 0.50 23.75 52220341

18 05001026 HOÀNG THỊ HẬU 01/10/1999 NỮ 01 1 C20 15.00 3.50 18.50 52220341

19 05002142 HOÀNG TRỌNG HIẾU 01/10/1999 NAM 01 1 C00 14.25 3.50 17.75 52220341

20 23003591 ĐINH THANH HOA 05/10/1999 NỮ 01 1 C00 17.00 3.50 20.50 52220341

21 14005842 LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN 15/04/1999 NỮ 1 C20 20.50 1.50 22.00 52220341

22 15003939 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 01/08/1999 NỮ 1 C20 16.25 1.50 17.75 52220341

         Ấn định danh sách ngành đại học Ngôn ngữ Trung Quốc có 46 thí sinh.
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23 15003951 NGÔ THỊ LAN HƯƠNG 08/06/1999 NỮ 2NT C20 22.50 1.00 23.50 52220341

24 16005475 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG 02/03/1999 NỮ 2NT C00 21.25 1.00 22.25 52220341

25 15008299 HOÀNG THỊ THU HƯỜNG 29/12/1999 NỮ 1 C00 20.00 1.50 21.50 52220341

26 15011507 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 01/08/1999 NỮ 1 C00 21.00 1.50 22.50 52220341

27 15011509 NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG 04/10/1999 NỮ 1 C00 14.50 1.50 16.00 52220341

28 15009483 NGUYỄN THÀNH KHÔI 26/06/1999 NAM 1 D15 14.00 1.50 15.50 52220341

29 01057600 ĐOÀN CAO LÃM 13/01/1999 NAM 2 C00 19.50 0.50 20.00 52220341

30 15007088 KIỀU NGỌC LAN 20/10/1999 NỮ 2NT C20 20.25 1.00 21.25 52220341

31 06003123 NÔNG NGỌC LÂM 11/03/1999 NAM 01 1 C00 12.75 3.50 16.25 52220341

32 01038355 TRẦN HOÀNG LÂM 14/11/1999 NAM 1 C00 20.00 1.50 21.50 52220341

33 05005024 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 11/09/1999 NỮ 1 C00 20.25 1.50 21.75 52220341

34 15003035 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 21/05/1999 NỮ 2 C00 15.50 0.50 16.00 52220341

35 07000892 CHẢO THỊ LÍU 20/10/1999 NỮ 01 1 C00 18.25 3.50 21.75 52220341

36 15002147 DƯƠNG THỊ LOAN 01/10/1998 NỮ 2 C00 16.25 0.50 16.75 52220341

37 15003992 TRẦN THỊ LOAN 02/01/1999 NỮ 1 C20 24.75 1.50 26.25 52220341

38 17004537 LÊ ĐỨC LỘC 15/02/1999 NAM 2 C20 17.25 0.50 17.75 52220341

39 28007161 NGÂN VĂN LƯƠNG 15/08/1999 NAM 01 1 C00 18.75 3.50 22.25 52220341

40 37011077 NGUYỄN VĂN MẠNH 01/06/1999 NAM 2NT C00 14.75 1.00 15.75 52220341

41 14002370 LÒ THỊ MIẾN 09/08/1999 NỮ 01 1 C00 15.25 3.50 18.75 52220341

42 01044036 LÊ THỊ MINH 22/05/1999 NỮ 01 1 C00 16.75 3.50 20.25 52220341

43 13003449 NGUYỄN THỊ HUYỀN MY 24/08/1999 NỮ 1 C00 17.25 1.50 18.75 52220341

44 44006109 PHẠM THỊ THANH NGA 03/12/1999 NỮ 2NT C00 17.25 1.00 18.25 52220341

45 13003699 LƯƠNG ĐẠI NGHIỆP 31/03/1998 NAM 01 1 C20 20.50 3.50 24.00 52220341

46 07000920 TỐNG THỊ BÍCH NGỌC 14/09/1999 NỮ 01 1 C00 19.50 3.50 23.00 52220341

47 05002419 DƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG 18/04/1999 NỮ 01 1 C00 16.25 3.50 19.75 52220341

48 15009523 ĐỖ THỊ PHƯƠNG 16/08/1999 NỮ 1 C20 22.00 1.50 23.50 52220341

49 15004032 HÀ THANH PHƯƠNG 08/08/1999 NAM 2NT C20 19.00 1.00 20.00 52220341

50 01044149 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 23/01/1999 NỮ 01 1 C00 19.50 3.50 23.00 52220341

51 29012889 HỒ THỊ QUYẾT 06/01/1999 NỮ 1 C20 23.75 1.50 25.25 52220341

52 15009973 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 07/03/1999 NỮ 01 1 C20 20.50 3.50 24.00 52220341

53 05001117 HOÀNG THỊ SI 09/08/1999 NỮ 01 1 C00 15.50 3.50 19.00 52220341

54 15011617 LÊ XUÂN SƠN 23/06/1999 NAM 1 C00 15.75 1.50 17.25 52220341

55 15003095 TRẦN VĂN SƠN 11/03/1999 NAM 2 C00 17.50 0.50 18.00 52220341

56 08003329 PHẠM NGỌC SỸ 01/03/1999 NAM 1 C20 18.00 1.50 19.50 52220341

57 10002969 LƯỜNG THỊ THẢO 20/10/1999 NỮ 01 1 C00 19.75 3.50 23.25 52220341

58 15001686 TẠ THỊ MINH THU 06/10/1999 NỮ 2 C20 19.50 0.50 20.00 52220341

59 13001068 ĐÀO NGỌC THÚY 04/01/1999 NỮ 1 C20 23.50 1.50 25.00 52220341
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60 14008757 LÊ THỊ THÚY 13/09/1999 NỮ 1 C00 16.00 1.50 17.50 52220341

61 15001690 LÊ THỊ THÚY 16/06/1999 NỮ 2 C00 17.00 0.50 17.50 52220341

62 07000991 LÒ THỊ THƯƠNG 15/09/1999 NỮ 01 1 C00 19.25 3.50 22.75 52220341

63 05002490 VƯƠNG THỊ TIÊM 20/08/1999 NỮ 01 1 C20 19.50 3.50 23.00 52220341

64 15007332 TẠ HOÀNG TIỆP 25/05/1999 NAM 2NT C20 18.75 1.00 19.75 52220341

65 15002007 NGUYỄN XUÂN TÙNG 02/03/1999 NAM 2 C00 17.00 0.50 17.50 52220341

66 15004379 TRẦN THỊ THANH TUYỀN 20/04/1999 NỮ 1 C00 16.00 1.50 17.50 52220341

67 15005849 HÀ THỊ THU UYÊN 29/01/1999 NỮ 1 C00 14.00 1.50 15.50 52220341

68 01055847 NGUYỄN XUÂN VƯỢNG 14/12/1999 NAM 01 1 C00 17.00 3.50 20.50 52220341

69 03014790 ĐINH HẢI YẾN 01/08/1999 NỮ 3 C20 20.25 0.00 20.25 52220341

        24. Đại học Kinh tế (Kinh tế đầu tư) (52310101)

1 02012226 NGÔ KIẾN MINH 30/05/1999 NAM 06 3 D01 16.75 1.00 17.75 52310101

2 15006685 VŨ THỊ TUYẾT NHUNG 18/11/1999 NỮ 1 A01 14.00 1.50 15.50 52310101

        25. Đại học Công tác xã hội (52760101)

1 01037754 NGUYỄN HỒNG ÁNH 20/07/1999 NỮ 2 C20 21.00 0.50 21.50 52760101

2 07002256 LỲ LÉ CÀ 01/01/1999 NAM 01 1 C00 14.75 3.50 18.25 52760101

3 07002257 PỜ GO CHE 20/06/1999 NAM 01 1 C00 17.25 3.50 20.75 52760101

4 15010729 CẤN THỊ CHUYÊN 19/05/1999 NỮ 1 C20 21.25 1.50 22.75 52760101

5 15005898 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 04/06/1999 NAM 1 C20 23.00 1.50 24.50 52760101

6 07002269 LỲ MÌ DE 16/04/1999 NỮ 01 1 C00 13.50 3.50 17.00 52760101

7 62002572 GIÀNG THỊ ĐƠ 01/04/1998 NỮ 01 1 C00 13.25 3.50 16.75 52760101

8 15010763 HÀ THỊ THU HÀ 14/02/1999 NỮ 01 1 C00 17.00 3.50 20.50 52760101

9 15000611 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 04/02/1998 NỮ 2 C00 19.00 0.50 19.50 52760101

10 15010554 HÀ THỊ HỒNG HIỂU 18/08/1999 NỮ 01 1 C20 25.00 3.50 28.50 52760101

11 07002291 VÀNG MÌ HOA 01/06/1999 NỮ 01 1 C00 12.50 3.50 16.00 52760101

12 23003618 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 02/09/1999 NỮ 01 1 C00 15.00 3.50 18.50 52760101

13 15011513 NGUYỄN NĂNG KHIẾU 01/01/1999 NAM 1 C20 22.00 1.50 23.50 52760101

14 15003020 LÊ THU LAN 03/11/1999 NỮ 2 C20 20.00 0.50 20.50 52760101

15 15010843 ĐINH THỊ HƯƠNG LY 26/08/1999 NỮ 01 1 C20 20.75 3.50 24.25 52760101

16 07002311 LỲ NHÙ MƯ 01/09/1999 NỮ 01 1 C00 17.00 3.50 20.50 52760101

17 15003060 HUỲNH HẢI NAM 30/08/1999 NAM 2 C20 18.75 0.50 19.25 52760101

18 15003626 NGUYỄN HOÀI NAM 14/10/1999 NAM 1 C00 18.75 1.50 20.25 52760101

19 15000841 PHẠM THỊ MINH NGUYỆT 08/11/1999 NỮ 2 C20 18.25 0.50 18.75 52760101

20 07002318 PỜ GIÓ NU 16/03/1998 NỮ 01 1 C20 20.25 3.50 23.75 52760101

21 05002206 LÙ THỊ PHƯƠNG 01/02/1998 NỮ 01 1 C20 21.25 3.50 24.75 52760101

         Ấn định danh sách ngành đại học Hướng dẫn viên du lịch có 69 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Kinh tế (Kinh tế đầu tư) có 02 thí sinh.
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22 15010644 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG 27/09/1999 NỮ 01 1 C00 12.25 3.50 15.75 52760101

23 15011930 PHÙNG THỊ PHƯỢNG 14/05/1999 NỮ 1 C20 20.00 1.50 21.50 52760101

24 13003504 LƯƠNG NGỌC QUỲNH 20/09/1999 NỮ 01 1 C20 20.00 3.50 23.50 52760101

25 05002043 CHẢO PÁO SỂNH 07/11/1999 NAM 01 1 C20 18.75 3.50 22.25 52760101

26 05002047 CỬ MÍ SÌNH 25/07/1997 NAM 01 1 C20 18.00 3.50 21.50 52760101

27 07002338 KHOÀNG HỒNG SƠN 15/09/1999 NAM 01 1 C00 15.25 3.50 18.75 52760101

28 07001946 KHÀ THỊ THÁI 06/02/1998 NỮ 01 1 C00 15.75 3.50 19.25 52760101

29 15005815 NGUYỄN THÀNH TRUNG 12/08/1999 NAM 1 C00 17.50 1.50 19.00 52760101

30 15010481 TRIỆU VĂN TUẤN 08/11/1999 NAM 01 1 C00 14.00 3.50 17.50 52760101

31 15004380 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 25/08/1999 NỮ 1 C20 20.50 1.50 22.00 52760101

32 15005239 ĐẶNG VŨ QUỐC VƯƠNG 23/08/1999 NAM 1 C20 19.25 1.50 20.75 52760101

33 15001443 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 09/10/1999 NỮ 2 C20 19.25 0.50 19.75 52760101

        26. Cao đẳng Giáo dục Tiểu học  (51140202)

1 15012150 ĐINH TUẤN ANH 29/07/1999 NAM 01 1 C00 17.50 3.50 21.00 51140202

2 15003345 TRẦN TUẤN ANH 06/06/1998 NAM 01 1 A00 12.25 3.50 15.75 51140202

3 15001087 PHAN KIM CHI 18/01/1999 NỮ 2 C00 15.75 0.50 16.25 51140202

4 15006152 LÊ HỒNG DIỄM 06/09/1999 NỮ 1 D01 14.00 1.50 15.50 51140202

5 15007990 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 19/09/1999 NỮ 1 C00 12.00 1.50 13.50 51140202

6 15011059 HÁN HỒNG HẢI 23/02/1999 NAM 1 C00 17.75 1.50 19.25 51140202

7 15006509 LÊ THỊ THÚY HỒNG 18/11/1999 NỮ 1 C00 21.00 1.50 22.50 51140202

8 15008024 CHU THANH HUYỀN 07/10/1999 NỮ 1 C00 15.25 1.50 16.75 51140202

9 15011813 NGUYỄN THỊ HUYỀN 31/01/1998 NỮ 01 1 C19 17.50 3.50 21.00 51140202

10 02032898 NGUYỄN VŨ THẢO HUYỀN 30/01/1999 NỮ 3 A00 13.25 0.00 13.25 51140202

11 15011859 LƯƠNG THỊ THÙY LINH 13/11/1999 NỮ 1 C19 15.25 1.50 16.75 51140202

12 15006663 NGUYỄN THỊ NGÂN 02/01/1999 NỮ 1 A00 12.75 1.50 14.25 51140202

13 01025225 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 15/11/1999 NỮ 2 D01 13.75 0.50 14.25 51140202

14 02058765 NGUYỄN THỊ THỤC OANH 25/04/1998 NỮ 3 D01 12.75 0.00 12.75 51140202

15 15001370 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 28/09/1999 NỮ 2 C00 14.50 0.50 15.00 51140202

16 02058437 NGUYỄN THỊ THANH THUÝ 14/03/1999 NỮ 3 D01 13.75 0.00 13.75 51140202

17 15005786 TRẦN THỊ THỦY TIÊN 29/09/1999 NỮ 1 C00 20.25 1.50 21.75 51140202

18 01036894 ĐÀO THU TRANG 25/10/1999 NỮ 2 D01 16.25 0.50 16.75 51140202

19 15007747 LÊ NGỌC TUẤN 11/01/1999 NAM 1 D01 16.00 1.50 17.50 51140202

Danh sách gồm  644 thí sinh / 19 trang.

         Ấn định danh sách ngành cao đẳng Giáo dục Tiểu học có 19 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Công tác xã hội có 33 thí sinh.
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